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Chủ đề: KỶ LUẬT 

I. Đọc hiểu văn bản văn học và viết đoạn văn nghị luận văn học (5.0 điểm) 

Hàng ngày, Bác thường căn dặn các chiến sĩ cảnh vệ phải luôn có ý thức tổ chức, kỷ luật, triệt 

để tôn trọng nội quy chung. Bác bảo: “Khi bàn bạc công việc gì, đã quyết thì phải triệt để thi 

hành. Nếu đặt ra cho mình những việc phải làm thì cương quyết thực hiện cho bằng được”. Một 

hôm Bác đến thăm một ngôi chùa lịch sử. Đúng dịp lễ nên khách nước ngoài và nhân dân đến 

chùa rất đông. Bác vừa vào chùa, vị sư cả liền ra đón Bác và khẩn khoản xin Bác đừng cởi 

dép. Bác không đồng ý. Đến thềm chùa, Bác dừng lại để dép ở ngoài rồi mới bước vào, và giữ 

đúng mọi nghi thức như người dân đến lễ.  

Trên đường từ chùa về nhà, xe đang bon bon, bỗng đèn đỏ ở một ngã tư bật lên. Đường phố 

đúng lúc đông người. Xe chở Bác cũng như các xe khác đều dừng lại cả. Mọi người trong xe 

lo lắng nhìn nhau. Nếu nhân dân trông thấy Bác, họ sẽ ùa ra ngã tư này thì dễ gây tắc nghẽn. 

Nghĩ vậy, cả xe bèn cử một chiến sĩ cảnh vệ chạy đến bục yêu cầu công an giao thông mở 

đường cho xe Bác. Nhưng Bác đã hiểu ý. Bác ngăn lại rồi bảo: Các chú không được làm như 

thế. Phải gương mẫu tôn trọng luật lệ giao thông, không nên bắt người khác nhường quyền ưu 

tiên cho mình. 

Ai cũng thấm thía lời Bác dạy... 

(Theo Học tập Bác qua mẩu chuyện “Gương mẫu tôn trọng luật lệ”, vksnd.gialai.gov.vn, 

ngày 30/8/2022) 

Câu 1 (3.0 điểm) 

a. Theo đoạn trích, Bác Hồ căn dặn các chiến sĩ cảnh vệ điều gì? 

b. Vì sao Bác không đồng ý khi vị sư cả xin Bác đừng cởi dép khi vào chùa? 

c. Chi tiết nào trong đoạn trích thể hiện tinh thần gương mẫu, tôn trọng kỷ luật và pháp luật 

của Bác Hồ? 

d. Qua văn bản, em học được bài học gì về tính kỷ luật và ý thức công dân? 

Câu 2 (2.0 điểm): Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ, phân tích những phẩm chất cao đẹp 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện qua văn bản trên. 

II. Đọc hiểu văn bản nghị luận và viết bài văn nghị luận xã hội (5.0 điểm) 
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Kỷ luật rất khó, bởi sự mê hoặc của lười nhác quá lớn, nằm dài trên sô pha xem bộ phim truyền 

hình thật thoải mái biết bao, ôm điện thoại lướt Weibo(1) mới dễ chịu làm sao. Thế nhưng, niềm 

vui ngắn ngủi này thực chất lại là một loại trầm luân biến tướng, chỉ có thể mang đến sự chậm 

chạp trong tu duy, bệnh tật cho cơ thể và sự cằn cỗi cho tâm hồn. Sống trong sự nhàn nhã lâu 

ngày, những người lười nhác sẽ ngày càng trở nên tạm bợ, không có hoài bão, không có lý 

tưởng. Những người chần chừ sẽ quen với việc tìm muôn vàn cớ khác nhau để tự an ủi mình. 

Những người ăn uống không điều độ, không có thời gian làm việc và nghỉ ngơi nhất định, cuộc 

sống không có quy hoạch sẽ gặp rất nhiều sai sót trong công việc và phiền não trong cuộc 

sống. George Bernard Shaw từng nói: “Biết tự kiểm soát bản thân là bản năng của người mạnh 

mẽ nhất”. Ngược lại, người không biết tự khống chế bản thân, cuối cùng sẽ mất đi cả thế giới 

này.  

(Trích Càng kỷ luật, càng tự do, Ca Tây (Tuyết Mai dịch), NXB Thế giới, 2022, tr.15) 

(1) Một trang mạng xã hội của Trung Quốc, giống như Facebook 

Câu 1 (1.0 điểm): Em hiểu như thế nào về câu nói của George Bernard Shaw trong đoạn 

trích trên: “Biết tự kiểm soát bản thân là bản năng của người mạnh mẽ nhất” 

Câu 2 (4.0 điểm): Từ nội dung của ngữ liệu trên, anh/chị hãy viết một bài văn trình bày suy 

nghĩ về sự cần thiết của tính kỷ luật và đề xuất giải pháp để xây dựng tính kỷ luật cho bản 

thân. 

 


